	STT
	Lĩnh vực TTHC
	Thời gian tiếp nhận
	Thời gian giải quyết
	

	01
	000986.H05 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	8 giờ
	20 ngày
	Cả thời gian đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT

	02
	Khai sinh mới
	8 giờ
	3 ngày
	

	03
	Đăng ký lại khai sinh
	8 giờ
	5 ngày
	

	04
	Đăng ký khai tử
	8 giờ
	1 ngày
	

	05
	Đăng ký kết hôn
	8 giờ
	5 ngày
	

	06
	Đăng ký lại kết hôn
	8 giờ
	5 ngày
	

	07
	Xác nhận tình trạng hôn nhân
	8 giờ
	3 ngày
	

	08
	Cải chính hộ tịch
	8 giờ
	5 ngày
	

	09
	013949.H05 - Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	



8 giờ
	



15 ngày
	

	10
	012796.H05 - Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	8 giờ
	8 ngày
	

	11
	Đăng ký hộ kinh doanh
	8 giờ
	3 ngày
	

	12
	Chứng thực
	
	       1 ngày
	

	
	
	
	
	



